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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2255202051926 BìnhDương Thanh 15/08/2007 6 6.0 5.0 5.4 1

2255202051927 DanhTrần Thành 22/07/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

2255202051928 DiễnHuỳnh Quốc 26/04/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2255202051929 DươngNguyễn Văn 14/09/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4

2255202051930 ĐạtCao Thành 20/06/2007 6 6.0 5.3 5.6 5

2255202051931 HậuNguyễn Hồng 16/03/2005 5 5.0 6.0 5.6 6

2255202051932 HiếuLý Văn 28/06/2006 6 7.0 7.3 7.0 7

2255202051933 HiếuNguyễn Văn 08/02/2007 5 6.0 5.0 5.2 8

2255202051934 HóaDương Quang 27/08/2007 6 6.0 8.3 7.4 9

2255202051935 HoàngCao Tấn 20/02/2004 8 8.0 8.8 8.5 10

2255202051936 HưngLữ Thiện 23/02/2007 6 7.0 8.3 7.6 11

2255202051937 HuyTrần Đỗ Hoàng 18/02/2007 5 6.0 6.3 6.0 12

2255202051938 KhaTrần Tấn 20/11/2007 6 7.0 5.8 6.1 13

2255202051939 KhoaPhạm  Đăng 28/02/2007 7 8.0 0.0 3.0 14

2255202051940 LànhTrần Văn 23/05/1993 9 9.0 9.0 9.0 15

2255202051941 LĩnhPhạm Phước 04/04/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 16

2255202051942 LợiNguyễn Hữu 07/02/2007 5 7.0 8.8 7.7 17

2255202051943 MẫnNguyễn Minh 05/06/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 18

2255202051944 NghiêmTrịnh Hoàng 09/06/2007 6 6.0 7.5 6.9 19

2255202051945 NhânLê Thiện 10/10/2007 6 6.0 6.8 6.5 20

2255202051946 ThànhHồ Lê Nhựt 11/05/2007 6 6.0 0.0 2.4 21
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